
DANH MỤC THÔNG TIN THỐNG KÊ VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 

VÀ CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ LIÊN QUAN 

Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

1       Năng suất lao động xã hội phân theo khu vực kinh tế theo giá hiện hành  Phân theo khu vực kinh tế 2005 - 2015 

2       Năng suất lao động xã hội phân theo thành phần kinh tế theo giá hiện hành 

 Phân theo thành phần kinh 

tế 2005 - 2015 

3       Năng suất lao động xã hội phân theo khu vực kinh tế theo giá so sánh 2010  Phân theo khu vực kinh tế 2005 - 2015 

4       Năng suất lao động xã hội phân theo thành phần kinh tế theo giá so sánh 

2010 

Phân theo thành phần kinh 

tế 2005 - 2015 

5       Năng suất lao động xã hội phân theo ngành kinh tế theo giá hiện hành Phân theo ngành kinh tế 2010 - 2015 

6       Năng suất lao động xã hội phân theo ngành kinh tế theo giá so sánh 2010 Phân theo ngành kinh tế 2010 - 2015 

7       Năng suất lao động trong khu vực doanh nghiệp theo giá hiện hành 

 Phân theo loại hình doanh 

nghiệp và theo khu vực kinh 

tế 2001 - 2014 

8       Thay đổi về năng suất lao động trong khu vực doanh nghiệp theo trình độ, 

kỹ năng người lao động 

 Phân theo trình độ, kỹ năng 

người lao động 

Tính toán từ Điều 

tra doanh nghiệp 

2012 

9       Chênh lệch về năng suất lao động trong khu vực doanh nghiệp theo trình độ 

của giám đốc 

 Phân theo trình độ của giám 

đốc 

Tính toán từ Điều 

tra doanh nghiệp 

2012 

10  Chênh lệch về năng suất lao động theo quy mô doanh nghiệp 

Phân theo quy mô doanh 

nghiệp  

Tính toán từ Điều 

tra doanh nghiệp 

2012 



Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

11  Năng suất lao động và giá trị tài sản trên 01 lao động theo quy mô doanh 

nghiệp 

 Phân theo quy mô doanh 

nghiệp  

Tính toán từ Điều 

tra doanh nghiệp 

2012 

12  Tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo khu vực kinh tế theo giá hiện 

hành  Phân theo khu vực kinh tế 2005 - 2015 

13  Tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo khu vực kinh tế theo giá so sánh 

2010 Phân theo khu vực kinh tế  2005 - 2015 

14  Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GDP   2001 - 2015 

15  Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam và một số nước trong khu 

vực theo giá hiện hành   1994 - 2014 

16  GDP bình quân đầu người của Việt Nam và một số nước trong khu vực theo 

giá hiện hành   1994 - 2014 

17  Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo khu vực kinh tế  Phân theo khu vực kinh tế 2005 - 2015 

18  Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế 

 Phân theo thành phần kinh 

tế 2005 - 2015 

19  Cơ cấu lao động có việc làm theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 

 Phân theo trình độ chuyên 

môn kỹ thuật 2007 - 2014 

20  Thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 

 Phân theo thành thị, nông 

thôn 2007 - 2015 

21  Tỷ trọng lao động ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản   2000 - 2014 

22  Tỷ trọng lao động ngành công nghiệp và xây dựng   2000 - 2014 

23  Tỷ trọng lao động các ngành dịch vụ   2000 - 2014 

 


